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	Tên bài học/ chủ đề
	BÀI 8 QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

	Mục tiêu – yêu cầu
	· Nêu được khái niệm quang hợp ở thực vật? Vai trò của quá trình quang hợp đối thực vật và với toàn bộ thế giới sinh vật? 
· Phân tích được các đặc điểm hình thái và cấu tạo của lá thích nghi với chức năng quang hợp
· Trình bày được đặc điểm cấu tạo của lục lạp – bào quan thực hiện chức năng quang hợp
· Nếu được vai trò của các nhóm sắc tố quang hợp: diệp lục a, diệp lục b, catoten và xanthophine


	Mở bài
	· Các gen không hoạt động riêng lẻ mà có sự tác động qua lại lẫn nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tương tác gen và tác động đa hiệu của gen



	Hoạt động 1: 
I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT


	1. Khái niệm quang hợp:

- Ôn lại kiến thức sinh học lớp 6 bài quang hợp truy cập vào đường link này https://youtu.be/DrDHPWkFkFo
trả lời câu hỏi: 
Câu 1. Thế nào là quá trình quang hợp? Viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. 
gợi ý trả lời:

- Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được ..diệp lục hấp thụ... để tổng hợp ...cacbohidrat... và giải phóng ....oxi... từ khí CO2 và H2O.
- PTTQ: 6CO2 +12H2O       ASMT + DL     C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
2. Vai trò của quang hợp 

- Đọc thông tin mục 2 SGK trang 36 trả lời câu hỏi:

Câu 2. Quang hợp có vai trò gì đối với đời sống của thực vật và toàn bộ sinh giới?
Gợi ý trả lời:

- Cung cấp ...thức ăn... cho mọi sinh vật.

- Là ..nguyên liệu.... cho công nghiệp, dược liệu.

- Cung cấp ...năng lượng.... cho mọi hoạt động sống.

- ...Điều hoà... không khí.



	Hoạt động 2: 
II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP

	1. Hình thái giải phẩu của lá thích nghi với chức năng quang hợp
- Đọc thông tin SGK mục II.1 trang 37 SGK, quan sát hình 8.2 cấu tạo của lá cây ( trả lời câu hỏi:

Câu 1. Hãy chứng minh hình thái, giải phẩu của lá thích nghi với chức năng quang hợp?

Gợi ý trả lời:

Bề mặt lá có diện tích ...lớn.... ( hấp thụ được nhiều ...tia sáng...
- Trong lớp biểu bì của mặt lá có ...khí khổng.. ( giúp CO2 vào bên trong đến lục lạp.

- Trong lá có nhiều hạt màu lục chứa diệp lục đó chính là bào quan: ....lục lạp....
2. Lục lạp là bào quan quang hợp
- Đọc thông tin mục II.2 trang 37 SGK, quan sát hình 8.3 cấu tạo của lục lạp trả lời câu hỏi:

Câu 1. Trình bày cấu tạo của bào quan lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp?

Gợi ý trả lời: 
Lục lạp có cấu tạo thích nghi với chức năng quang hợp như sau :
Cấu tạo các bộ của lục lạp

Cấu tạo

Chức năng

Màng

Màng ...kép (màng trong và màng ngoài)...

Bao bọc tạo nên không gian giữa 2 màng.

Tilacôit

(Grana)

- Các ...Tilacôit... xếp chồng lên nhau như chồng đĩa.

- Các Tilacôit nối với nhau tạo nên hệ thống Tilacôit.

- Trên màng Tilacôit chứa sắc tố quang hợp. (diệp lục, caroten)

Thực hiện ..pha sáng... trong quang hợp.

Chất nền

(strôma)

Là chất lỏng giữa màng trong lục lạp và ...màng của Tilacôit...

Thực hiện ...pha tối.. trong quang hợp.

3. Hệ sắc tố quang hợp
- Đọc thông tin mục II.3 SGK trang 38 trả lời câu hỏi:

Câu 1. Có những hệ sắc tố quang hợp nào? Trong các sắc tố đó sắc tố nào là quan trọng nhất? Tại sao?

- Gợi ý trả lời:
Trong cây có 2 nhóm sắc tố quang hợp chính
- diệp lục gốm có:  diệp lục a và diệp lục.
- .....carotenoit  gồm có: caroten và xanthophy
Trong các sắc tố quang hợp thì diệp lục a là quan trọng nhất vì chỉ có diệp lục a mới có khả năng chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng 

..hoá học... trong ATP và NADPH. Các sắc tố quang hợp khác chỉ hấp thụ năng lượng ánh sáng rồi truyền cho diệp lục a.


	Hoạt động 2: kiểm tra đánh giá quá trình tự học
	Hoàn thành phiếu học tập và làm bài tập về nhà sau đó chụp hình và gửi lên nhóm theo yêu cầu của GVBM


Phụ lục 1: Phiếu học tập

PHIẾU HỌC TẬP BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT


1. Quang hợp là gì?

Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được ............................(1)................... để tổng hợp ...............(2).............. và giải phóng .................(3).......... từ khí CO2 và H2O.

6CO2 +12H2O          ASMT + DL          C6H12O6 + 6O2 + 6H2O


2. Vai trò của quang hợp

- Cung cấp ................(4)........ cho mọi sinh vật.

- Là ............(5)............ cho công nghiệp, dược liệu.

- Cung cấp ..........(6)............... cho mọi hoạt động sống.

- .............(7).................. không khí.

II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP


1. Hình thái giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp:

- Bề mặt lá có diện tích .......(8)........ ( hấp thụ được nhiều .............(9)..........
- Trong lớp biểu bì của mặt lá có ........(10)......... ( giúp CO2 vào bên trong đến lục lạp.

- Trong lá có nhiều hạt màu lục: ..............(11)............


2. Lục lạp là bào quan quang hợp
	Cấu tạo các bộ của lục lạp
	Cấu tạo
	Chức năng

	Màng
	Màng ................(12)..........................
	Bao bọc tạo nên không gian giữa 2 màng.

	Tilacôit

(Grana)
	- Các ...........(13).................. xếp chồng lên nhau như chồng đĩa.

- Các Tilacôit nối với nhau tạo nên hệ thống Tilacôit.

- Trên màng Tilacôit chứa sắc tố quang hợp.
	Thực hiện ........(14).......... trong quang hợp.

	Chất nền

(strôma)
	Là chất lỏng giữa màng trong lục lạp và .........................(15)..................
	Thực hiện ........(16).......... trong quang hợp.



3. Hệ sắc tố quang hợp                      
* Hệ sắc tố quang hợp ở cây xanh gồm:

- .......(17) .......... gồm có diệp lục a và diệp lục b
- .........(18)............. gồm có caroten và xanthophyl
...........(19).............: Hấp thụ năng lượng ..............(20).............. chuyển hóa thành năng lượng 

.................(21)............. trong ATP và NADPH. Các sắc tố khác ........................(22)........................ và ..............(23)........................................... cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng.

phụ lục 2 Bài tập tự làm sau kết thúc tiết học
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. PTTQ của quá trình quang hợp đươc rút gọn như sau: 

6CO2 +6H2O                             C6H12O6 + 6O2 
Phương trình này có nghĩa là:

A. khí CO2 đã tác dụng với H2O  trong điều kiện có ánh sáng mặt trời và diệp lục làm xúc tác đã tạo thành đường glucose và khí O2
B. Nhờ có ánh sáng mặt trời va diệp lục lá cây đã sử dụng nguyên liệu là khí CO2 và H2O để tổng hợp đường glucose và giải phóng khí O2
C. Đường glucose và khí O2 là nguyên liệu của quá trình quang hợp

D. Quá trình quang hợp đã tạo ra diệp lục và đường glucose từ khí CO2 và H2O

Câu 2. Trong các bộ phận của lá cây (cuống lá, gân lá, phiến lá) thì phiến lá có kích thước lớn nhất điều này có ý nghĩa gì đối với quá trình quang hợp?

A. Giúp cây hấp thụ được nhiều ánh sáng

B. Giúp cây tăng cường thoát hơi nước để điều hòa nhiệt độ cho cây

C. Tăng diện tích hấp thụ khí O2 để tăng cường độ quang hợp

D. Tăng diện tích hấp thụ nước và ion khoáng

Câu 3 trong các sắc tố quang hợp thì sắc tố nào có khả năng chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành hóa năng trong ATP?

A. Caroten

B. Xanthophyl

C. Diệp lục a

D. Diệp lục b

II. Tự luận:

Câu 1. Quang hợp là gì? Viết PTTQ của quá trình quang hợp? Vai trò của quang hợp với thế giới sinh vật?

Câu 2. Hãy phân tích hình thái cấu tạo của lá thích nghi với chức năng quang hợp như thế nào?

Câu 2. Thành phần ánh sáng sau khi xuyên qua tán lá cây sẽ như thế nào? Trên cùng một cây nhưng lá mọc ở ngoài sáng và lá mọc trong bóng râm có màu sắc khác nhau như thế nào?

gợi ý trả lời:

GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 8





ASMT+DL








